
T ô  KHOA H O C  VA C O N G  N G H Ệ  C Ộ N G  H Ò A  XÃ H Ộ I C H Ủ  N G H ĨA  V IỆ T  NAM
Đ ộ c lậ p  - T ư  đ o  - H ạ n h  p h ứ c

§0:23/ v  /QĐ-BKHCN H à Nội, n g à yQ 4jháng0  năm  2017

QUYẾT Đ ỊN H

về việc cô n g  b ố  th ủ  tụ c  h à n h  c h ín h  đ ư ợ c  sử a  đổ i, bổ su n g  
th u ộ c  p h a m  vi c h ứ c  n ă n g  q u ả n  lý củ a  Bộ K h o a  học  v à  C ô n g  n g h ệ

(L ĩnh  vự c: Tiêu chuân Đ o lư ờ ng  C hat lượng)

B ộ  TRƯỞNG
B ộ  K H O A  H Ọ C  V À  C Ô N G  N G H Ệ

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và 
Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị^định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của 
Chính phủ sửa đối, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm 
soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình 
hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Q U Y Ế T  Đ ỊN H :

Đ iều  1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa
- đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ 

(Lĩnh vực: Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

Các thủ tục hành chính được công bố theo quyết định này được ban hành tại:

1. Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa 
nhập khấu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Thông tư số 183/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố 
hợp chuẩn, hợp quy.

3. Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ sửa đối, bố sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT- 
BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định



việc kiếm  tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khấu thuộc trách nhiệm  quản 
lý của Bộ K hoa học và Công nghệ.

Đ iều  2= Q uyết đ ịnh  này  có h iệu  lực th i hành  kể từ  ngày  ký.

Q uyết đ ịnh  này  sử a  đổi, bổ sung Q uyết đ ịnh  số 4098/QĐ-BKHCN ngày 
31/12/2015 của Bộ trư ở ng  Bộ Khoa học v à  Công nghệ về việc công bố thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ 
(Lĩnh vực: Tiêu chuấn đo lường chất lượng).

Đ iều  3. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 
Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Khoa học 
và Công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Cục KSTTHC;
- Trung tâm Tin học (để cập nhật);
- Lưu: VT, PC, TĐC.



^ - T H Ủ  T Ẹ C  HÀNH CHÍNH T H U Ộ C  P H Ạ M  VI
C H Ứ G  NĂNG QVẰN  LÝ CỦA B Ộ  K H O A  HỌC V À  C Ô N G  N G E Ẽ  

(L ĩnh  Vực: T iêu  chuẩn  Đo lường C h ấ t lượng)
(B an h à n h  kèm  theo Q uyết đ ịnh  số: 2 3 8 8 /Q Đ -B K H C N  

N g à y  01 th ả n g  9 n ă m  2017 của  B ộ  trư ở n g  B ộ  K h o a  học  và  C ông  nghệ)

PHẦN I; DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
D a n h  m ụ c  th ủ  tụ c  h à n h  c h ín h  đ ư ợ c  sử a  đ ổ i, bổ  s u n g  th u ộ c  p h ạ m  v i 

ch ứ c  n ă n g  q u ả n  l ý  c ủ a  B ộ  K h o a  học  v à  C ô n g  n g h ệ

S T T Số h ồ  s ơ  
T T H C

T ê n  th ủ  tụ c  
h à n h  c h ín h

T ê n  V B Q P P L  q u y  đ ịn h  
n ộ i d u n g  sử a  đ ổ i

L ĩn h
v ự c

C ơ  q u a n  

th ư c  h iện

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1 Thủ tục kiểm  
tra chất lượng 
đối với hàng 
hóa nhập 
khẩu là xăng, 
nhiên liệu  
điêzen, nhiên 
liệu sinh học 
và các loại 
hàng hóa 
khác thuộc 
trách nhiệm  
quản lý của 
Bộ Khoa học 
và Công nghệ

- Thông tư số 183/2016/TT- 
BTC ngày 08/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh quy 
định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý lệ phỉ cấp giấy 
đăng ký công hổ hợp chuẩn, 
hợp quy.
- Thông tư số 07/2017/TT- 
BKHCN ngày 16/6/2017 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông 
tư sổ '27/2012/TT-BKHCN 
ngày 12/12/2012 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và 
Cồng nghệ quy định việc 
kiếm tra nhà nước về chất 
lượng hàng hóa nhập khẩu 
thuộc trách nhiệm quản lý 
của Bộ Khoa học và Công 
nghệ.

Tiêu
chuẩn

đo
lường
chất

lượng

np Ẫ rrr® ATông cục Tiêu 
chuẩn Đo lường 

Chất lượng

(Cục Quản lý Chất 
lượng sản phẩm, 

hàng hóa)

r

B. Thủ tục hành chỉnh câp tỉnh

1 Thủ tục kiể 
tra chất lượng 
hàng hóa 
nhập kh 
thuộc trách 
nhiệm quản 
lý của Bộ 
Khoa học và 
Công nghệ

- Thông tư số 183/2016/TT- 
BTC ngày 08/11/2016 c 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý lệ phí cap giấy 
đăng kỷ công bổ hợp chuẩn, 
hợp quy;
- Thông tư số 07/2017/TT- 
BKHCN ngày 16/6/2017

Tiêu
chuẩn

đo
lường
chất

lượng

Chi cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất 

lượng



của Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ sửa đoi, hổ 
sung một sổ điều của Thông 
tư số 27/2012/TT-BKHCN 
ngàv 12/12/2012 cửa Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ quy định việc 
kiểm tra nhà nước về chất 
lượng hàng hóa nhập khẩu 
thuộc trách nhiệm quản lý 
của Bộ Khoa học và Công 
nghệ.



PHÀN lĩ: NỘI BƯNG CỤ THẺ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
I. Thủ tuc hành chính cấp  T ru n g  ương
1. Thủ tục kiểm tra chất lượng đối vói hàng hóa nhập khẩu là xăng, 

nhiên liệu điêzen, nhiên liệu sinh học và các loại hàng hóa khác thuộc trách 
nhiệm quản lý của Bô Khoa hoc và Công nghệ 1

a. Trình tự thực hiện:
® •  «

Bước 1: T iếp  n hận  hồ  sơ

Tổ chứ c, cá  n h ân  n ộ p  h ồ  sơ  đăng ký  k iểm  tra  chất lư ợ ng  hàng  hóa  nhập  
k hẩu  đến  C ục Q uản  lý C hất lư ợ n g  sản  phẩm , hàng  h ó a  (T ổ n g  cục T iêu  chuẩn  
Đ o lư ờng  C hất lượng).

T hời g ian  tiếp  n h ận  hồ  sơ: S áng  từ  08 g iờ  đến  12 g iờ  v à  ch iều  từ  13 g iờ  
đến 17 g iờ  v ào  n g ày  làm  v iệc  tro n g  tu ần  (thứ  bảy, chủ  n h ậ t v à  n g ày  lễ ngh ỉ)

Bước 2: X ử  lý hồ sơ 2

* Đ ối vớ i hàng  h ó a  n hập  k h ẩ u  khác có khả  n ăng  gây  m ấ t an  to àn  sẽ được 
k iểm  tra  theo  quy  đ ịnh  của  quy c h u ẩn  kỹ  th u ậ t quốc g ia  tư ơ n g  ứ ng , trong  đó quy 
đ ịnh  cụ  thể m ộ t tro n g  các trư ờ n g  h ọ p  sau: Đ án h  g iá  dự a  trên  k ế t quả  tự  đánh  g iá  
của  ngư ờ i nh ập  khẩu ; đ ánh  g iá  d ự a  trên  k ế t quả  đánh  g iá  của  tổ chức chứng 
nhận , tổ  chức g iám  đ ịnh  đ ã  đ ăng  k ý  hoặc  được th ừ a  nhận:

- C ơ q u an  k iểm  tra  xác n h ậ n  ngư ờ i nhập  k hẩu  đã đăng  ký  k iểm  tra  chất 
lư ợng  hàng  h ó a  n hập  k h ẩu  trên  b ản  đăng ký của  ngư ờ i n hập  khẩu .

* Đ ối vớ i h àng  h ó a  n h ập  k h ẩu  là xăng, nh iên  liệu  đ iêzen  v à  nh iên  liệu  
sinh  học, khí dầu  m ỏ h ó a  lỏng  (L P G ) v à  hàng  h ó a  nhập  k h ẩu  khác  có khả  năng  
2ây m ấ t an to à n  sẽ được k iểm  tra  th eo  quy đ ịnh  của quy  chuẩn  k ỹ  th u ậ t quốc g ia  
tư ơ ng  ứng, tro n g  đó quy đ ịnh  đ ư ợ c  đánh  g iá  dự a  trên  kế t quả  đánh  g iá  của tổ 
chức chứng  n h ận  được chỉ đ ịnh:

C ơ quan  k iểm  tra  tiếp  n h ận  v à  k iểm  tra  tính  đầy  đủ  của  hồ sơ  theo  trình  tự
sau:

1) T iếp  nhận  hồ sơ  đăng k ý  k iểm  tra  chất lượng của người nhập  khẩu; vào sổ 
đăng ký  và ký  tên , đóng dấu  bản  đăng ký kiểm  tra  chất lượng của  người nhập khẩu.

2) T iến  h àn h  k iểm  tra  hồ  sơ:

+  T rư ờ n g  h ọ p  hồ sơ  đầy  đ ủ  v à  p h ù  hợp: T rong  th ờ i h ạn  03 ngày  làm  việc  
kể  từ  ngày  tiếp  n h ận  hồ sơ  đăng  k ý  k iếm  tra  chất lượng, cơ  q u an  k iểm  tra  phải ra

1Sửa đổi theo quy định tại Thông tư sổ 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa
học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 
12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng 
hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quán lỷ của Bộ Khoa học và Công nghệ,
2Sửa đổi theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 1 Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT- 
BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước 
về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.



T hông  báo  k ế t q u ả  k iểm  tra  n h à  nư ớ c về chất lư ợ ng  hàng  h ó a  nhập  k h ẩu  dáp 
ứng yêu cầu  chất lư ợ ng  gửi tớ i n gư ờ i nhập khẩu  để làm  thủ  tục  thông  quan  cho 
lô hàng.

+ T rường hợp hồ  sơ  đầy đ ủ  nhưng không p h ù  h ọ p  cơ quan kiểm  tra x ử  lý 
như  sau:

* T rư ờ ng  h ọ p  h àng  h o á  khô n g  đáp ứng  yêu  cầu  về nhãn , C ơ  quan k iểm  
tra  ra  Thông báo k ế t quả  k iểm  tra  n h à  nư ớ c  về chất lư ợ ng  h àng  h ó a  nhập  khẩu  
không  đáp ứ ng  y êu  cầu  chất lư ợ ng , trong  T hông  báo n êu  rõ các nộ i dung k h ô n g  
đạt yêu  cầugử i tớ i n gư ờ i n hập  k hẩu , đồng thờ i y êu  cầu  người nh ập  khẩu  khắc  
phục về n hãn  h àn g  h o á  trong  th ờ i hạn  không  quá  10 ngày  làm  việc. C ơ quan  
k iểm  tra  chỉ cấp T h ông  báo  lô  h àn g  nhập k hẩu  đáp ứ ng  yêu  cầu  chất lư ợ ng  khi 
ngư ờ i nhập  k hẩu  có bằng  chứ ng  kh ắc  phục n h ãn  h àn g  h ó a  của lô hàng.

* T rư ờ ng  h ọ p  h àng  h o á  n h ập  khẩu  có chứng chỉ chất lư ợ ng  không  phù  
họp  với hồ sơ  của  lô h àn g  nhập  k h ẩu  hoặc chứng chỉ chất lượng không  phù  họp 
với tiêu  chuân  công  bô áp dụng , quy  chuân  k ỹ  th u ậ t tư ơ ng  ứng , C ơ  quan k iểm  
tra  ra thông báo k ế t quả  k iểm  tra  n h à  nước về chất lư ợ ng  hàng  h ó a  nhập khẩu  
không  đáp ứ n g  y êu  cầu  chất lư ợ ng , trong  thông  báo  n êu  rõ các n ộ i dung không  
đạt yêu  cầu gử i tớ i cơ  q uan  H ải q u an  v à  ngư ờ i nhập  khấu , đồng thờ i báo cáo cơ  
quan quản  lý cấp  trên  để xử  lý theo  thẩm  quyền  quy đ ịnh  tạ i các  đ iểm  a, b, c 
khoản  2 Đ iều  8 N g h ị đ ịnh  số 132 /2008/N Đ -C P  ng ày  31 /12 /2008 .

+ T rư ờ ng  h ợ p  hồ sơ  k h ô n g  đầy  đủ, C ơ  quan  k iểm  tra  tiếp  n h ận  hồ  sơ đăng 
ký  k iểm  tra  chất lượng , đồng  th ờ i xác nhận  các hạng  m ục hồ sơ  còn  th iếu  trong  
ph iếu  tiếp  n h ận  hồ  sơ  v à  yêu  cầu  người nhập  k hẩu  bổ  sung, h o àn  th iện  hồ sơ 
trong  thờ i g ian  25 ngày  làm  v iệc . T rường  h ọ p  quá thờ i h ạn  trên  m à vẫn  chư a bổ 
sung đủ  hồ sơ  th ì ngư ờ i n hập  k h ẩu  phải có văn  bản  gửi cơ  quan  k iểm  tra  n êu  rõ 
lý do v à  thờ i g ian  h oàn  thành . C ác bước k iểm  tra  tiếp  theo  chỉ được thự c  h iện  
sau kh i ngư ờ i n h ập  k hẩu  h o àn  th iện  đầy đủ hồ sơ.

T rường  h ọ p  người nhập  k h ẩu  không hoàn  th iện  đầy đủ hồ sơ  trong  thời hạn 
quy đ ịnh  thì trong  thờ i h ạn  03 n g ày  làm  việc kể từ  ngày  hế t hạn thờ i g ian  bổ sung 
hồ sơ, C ơ quan k iểm  tra  ra  T h ông  báo kết quả kiểm  tra  nhà  nước về chất lượng 
hàng hóa  nhập  khẩu , trong  thông  báo nêu  rõ “Lô hàng  không hoàn  th iện  đầy đủ 
hồ sơ ” gửi tới ngư ờ i nhập  khẩu  v à  cơ quan H ải quan. Đ ồng  thời chủ  trì, phối họp 
cơ quan  k iểm  tra  liên  quan  tiến  h àn h  kiểm  tra  nhà  nước về chất lượng hàng hóa  tại 
cơ sở của ngư ờ i n hập  khẩu.

3) K hi k iểm  tra  hồ  sơ, cơ  quan  k iểm  tra  p h á t h iện  thấy  hàng  hóa  nhập 
khẩu  phải k iểm  tra  theo  nội dun g  quy đ ịnh  tại k h o ản  1, khoản  2 Đ iều  9 của 
T hông  tư  số 2 7 /2 0 12 /T T -B K H C N  ngay  12/12/2012 th ì trong  thờ i hạn  03 ngày 
làm  v iệc  kế từ  n g ày  tiếp  nh ận  hồ  sơ  đăng ký  k iểm  tra  chất lượng, cơ  quan k iểm  
tra  ra  T hông  báo k ế t quả k iểm  tra  n h à  nước về chất lư ợng  hàng  h ó a  nhập  khẩu, 
trong  T hông  báo n êu  rõ các nộ i dung  cần tiếp  tục  k iểm  tra  gửi ngư ờ i nhập  khẩu, 
đồng thờ i tiến  h àn h  k iểm  tra  theo  nộ i dung quy định tại khoản  1, khoản  2 Đ iều  9 
của T hông  tư.



- T rư ờ n g  h ợ p  k ế t quả  đán h  g iá  sự  p h ù  hợp của  hàng  h ó a  n hập  khẩu  phù 
họp  vớ i tiêu  ch u ẩn  công  bổ  áp dụng , quy  chuẩn  kỹ  th u ậ t tư ơ n g  ứ ng , cơ  quan 
k iếm  tra  ra  T h ô n g  báo  k ế t quả  k iếm  tra  n h à  nước về  chất lư ợ ng  h àng  h ó a  nhập 
khẩu đáp  ứ n g  y êu  cầu  chất lư ợ ng  gử i tớ i ngư ờ i nhập  k hẩu  để  làm  th ủ  tục  thông  
quan cho  lô hàng .

- T rư ờ ng  h ọ p  k ế t quả  đánh  g iá  sự  phù  họp  của  hàng  h ó a  nh ập  khẩu  không 
phù  họp  với tiêu  chuấn  công  bố áp  dụng, quy chuẩn kỹ  th u ật tư ơ ng  ứng, cơ  quan 
kiếm  tra  xử  lý theo  trư ờ n g  họp  h ồ  sơ  đầy  đủ nhưng không  phù  h ọ p  quy  đ ịnh  tại 
phần  2) trên  đây.

Bước 3: T rả  k ế t quả

T rả  k ế t q u ả  trự c  tiếp  tạ i trụ  sở  T ổng  cục T iêu  chuẩn  Đ o lư ờ ng  C hất lượng 
hoặc theo  đ ư ờ n g  b ư u  đ iện .

b. Cách thức thực hiện:

Tổ chứ c, cá  n h ân  nhập  k h ẩ u  nộp  hồ  sơ  trực tiếp  tạ i trụ  sở  ho ặc  gửi qua 
đường bư u  đ iện  đ ến  cơ  q uan  k iểm  tra.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Đ ối v ớ i h àn g  h ó a  nhập  k h ẩ u  khác  có khả  n ăng  gây m ất an  to àn  sẽ được 
k iểm  tra  th eo  quy  đ ịnh  của  quy c h u ẩn  k ỹ  th u ậ t quốc g ia  tư ơ ng  ứ ng , tro n g  đó quy 
định cụ thể  m ộ t tro n g  các trư ờ ng  h ọ p  sau: Đ án h  g iá  d ự a  trên  k ế t q u ả  tự  đánh  giá 
của ngư ờ i n h ập  khẩu ; đánh  g iá  d ự a  trên  k ế t quả đánh  g iá  của  tổ chứ c chứng 
nhận, tổ chức g iám  đ ịn h  đã  đăng  k ý  hoặc  được thừ a  nhận:

- T h àn h  p h ần  hồ  sơ  gồm :

+  G iấy  đ ăng  k ý  k iểm  tra  n h à  nư ớ c  về chất lượng hàng  h ó a  nhập  khẩu.

+  K ết q u ả  tự  đ án h  g iá  sự p h ù  hợ p  hoặc  bản  sao y  bản  ch ín h  kết quả  chứng 
nhận  hoặc  k ế t q u ả  g iám  đ ịnh  p h ù  h ợ p  quy  chuẩn  kỹ th u ậ t quốc gia.

+  C am  k ế t chất lư ợ ng  sản  phẩm , h àng  hóa  p h ù  họp  vớ i quy chuẩn  kỹ 
thuật quốc g ia, tiêu  ch u ẩn  công  b ố  áp dụng.

* Đ ối vớ i h àn g  h ó a  nhập  k h ẩu  là  xăng , nh iên  liệu  đ iêzen  v à  nh iên  liệu  
sinh  học, kh í d ầu  m ỏ h ó a  lỏng (L P G ) v à  h àng  hóa  nhập  khẩu  kh ác  có k h ả  năng  
gây  m ất an  to à n  sẽ đ ư ợ c  k iểm  tra  theo  quy đ ịnh  của quy  chuẩn  k ỹ  th u ậ t quốc gia 
tư ơng  ứng , tro n g  đó quy  đ ịnh  đư ợ c  đánh  g iá  dựa trên  kết quả  đ ánh  g iá  của tổ 
chức chứ ng  n h ận  được chỉ định:

- T h àn h  p h ần  hồ  sơ  gồm :

+ G iấy đăng ký  k iểm  tra n h à  nước về chất lượng hàng h ó a  nhập khẩu (04
bản).

+  B ản  p h o to co p y  các g iấy  tờ  sau: H ọp  đồng (Contract), D an h  m ục hàng  
hoá  (nếu  có) kèm  th eo  (Packing list).

+ M ộ t hoặc  các bản  sao chứ ng  chỉ chất lượng (xuất trình  b ản  ch ín h  để đối 
chiếu, trừ  trư ờ n g  h ọ p  b ản  sao đã đư ợ c chứng  thự c) hoặc  bản  chính.



+ C ác tà i liệu  kh ác  có liên  quan: B ản  sao (có xác n h ận  của ngư ờ i nhập 
khấu) vận  đ ơ n  (B ill o f  L ad ing); h ó a  đơ n  (Invoice); tờ  khai h àng  hóa  n hập  khẩu; 
g iấy  chứng  n h ận  x u ấ t x ú  (C /O -C ertifiea te  o f  O rigin) (nếu  có); ảnh ho ặc  bản m ô 
tả  hàng h o á  có n ộ i dun g  bắ t buộc phải thể  h iện  trên  n h ãn  hàng  hóa  v à  nhãn  ph ụ  
(nếu nhãn  ch ín h  chư a  đủ  nội dung  theo  quy  định); chứng  n h ận  lưu  h ành  tự  do 
CFS (nếu  có )3.

- Số lư ợ ng  hồ  sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết:

* Đ ối vớ i h àn g  h ó a  nhập  k h ẩu  khác có khả  n ăn g  gây  m ất an  to àn  sẽ được 
k iểm  tra  theo  quy  đ ịn h  củ a  quy ch u ẩn  kỹ  th u ậ t quốc g ia  tư ơ n g  ứng , trong  đó quy 
định cụ thể m ộ t tro n g  các  trư ờ n g  h ợ p  sau: Đ ánh  g iá  d ự a  trên  k ế t quả  tự  đánh  g iá  
của người n hập  khẩu ; đ ánh  g iá  d ự a  trên  k ế t quả  đ ánh  g iá  của  tổ chức chứng 
nhận, tổ chức g iám  đ ịn h  đ ã  đăng  k ý  ho ặc  được thừ a  nhận:

01 ngày  làm  v iệc , cơ  quan  k iểm  tra  xác  nhận  n g ư ờ i nhập  k hẩu  đã  đăng ký  
k iểm  tra  chất lư ợ n g  h àn g  h ó a  n hập  k hẩu  trên  bản  đăng  k ý  của  ngư ờ i nhập  khẩu.

* Đ ối vớ i h àn g  h ó a  nhập  k h ẩu  là  xăng, nh iên  liệu  d iezen  v à  nh iên  liệu  
sinh học, kh í d ầu  m ỏ h ó a  lỏng (L P G ) v à  hàng  hóa  nhập  khẩu  khác  có khả  năng  
gây m ất an  to àn  sẽ đư ợ c  k iểm  tra  theo  quy đ ịnh  của quy  chuẩn  k ỹ  th u ậ t quốc g ia  
tương ứng, trong  đó quy  đ ịnh  đư ợ c đánh  g iá  dựa trên  k ế t quả  đánh g iá  của tổ 
chức chứng n h ận  đư ợ c  chỉ định:

03 ng ày  làm  v iệc  kể  từ  n g àv  cơ  q uan  k iểm  tra  tiếp  n h ận  đầy  đủ  hồ  sơ  đăng 
ký kiểm  tra  chất lượng .

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chỉnh:
Tổ chức, cá  n h ân  nh ập  k h ẩu  hàng  hóa.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
C ơ quan  có th ẩm  qu y ền  quyết định:

C ục Q uản  lý chất lư ợng  sản  phẩm , hàng  hoá  th ự c  h iện  v iệc  k iểm  tra  chất 
lư ợne đối vớ i h àn g  h ó a  nhập  k h ẩu  là  xăng, nh iên  liệu  đ iêzen  v à  các loại hàng 
hóa  khác thuộc  trách  n h iệm  quản  lý  của  B ộ K hoa  học  v à  C ông nghệ.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

* Đ ối vớ i h àn g  h ó a  nhập  k h ẩu  khác có khả  năn g  gây  m ất an toàn  sẽ được 
k iểm  tra  theo  quy  đ ịnh  của  quy  ch u ẩn  kỹ thuật quốc g ia  tư ơ n g  ứng , trong  đó quy 
định cụ thể m ộ t tro n g  các trư ờ ng  h ọ p  sau: Đ ánh  g iá  d ự a  trên  k ế t quả  tự  đánh g iá  
của người nhập  khẩu ; đ ánh  g iá  d ự a  trên  kết quả đán h  g iá  của tổ chức chứng 
nhận, tổ chức g iám  đ ịnh  đ ã  đăng  k ý  hoặc  được th ừ a  nhận:

3 Sửa đổi theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bo sung một số điều của Thông tư số 2 7/2012/TT-BKHCN 
ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất 
lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.



- X ác n h ận  n g ư ờ i nhập  k h ẩu  đã đăng  ký  k iểm  tra  chất lư ợ ng  h àn g  hóa  
nhập  k h ẩu  trên  b ản  đ ăng  ký của  n g ư ờ i n hập  khẩu,

* Đ ốỉ vớ i h à n g  h ó a  nhập  k h ẩu  là  xăng , nh iên  liệu  đ iêzen  v à  n h iên  liệu  
sinh  học, khí dầu  m ỏ  h ó a  lỏng ÍL P G ) v à  h àng  hóa nhập  k h ấu  khác  có k h ả  năng  
gây m ất an  to àn  sẽ đ ư ợ c  k iếm  tra  th eo  quy đ ịn h  của quy  ch uẩn  kỹ  th u ậ t quốc gia 
tư ơ ng  ứng , tro n g  đó  a u y  đ ịn h  đ ư ợ c  đ ánh  g iá  dựa trên  kết quả  đánh  g iá  c ủ a  tổ 
chức chứ ng  n h ận  đ ư ợ c  chỉ định:

- T hông  báo  k é t q u ả  k iểm  tra  n h à  nư ớ c về  chất lư ợ ng  hàng  h ó a  nhập  khẩu .

h. Lệ phí kiểm tra: Không.4

L Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đ ăng  k ý  k iểm  tra  n h à  nư ớ c  về chất lư ợ ng  h àng  h o á  nhập  kh ẩu  (Mầu kèm
theo).

k. Yêu cầu, điều kiên thưc hiên thủ tuc hành chính:

H àng  h ó a  n h ập  k hẩu  là  x ăng , n h iên  liệu  điêzen, n h iên  liệu  sin h  học , kh í 
dầu  m ỏ hóa  lỏ n g  (L P G ) v à  h àng  h ó a  khác  kh i có dấu  h iệu , nguy  cơ  gây  m ất an 
toàn  th ì n gư ờ i n hập  k h ẩ u  phả i đăng  ký  k iểm  tra  chất lư ợng  trư ớ c  kh i đư a  hàng  
h ó a  ra  lưu  th ô n g  trên  th ị trư ờ ng .

/. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chỉnh:
- L uật C hấ t lư ợ ng  sản phẩm , hàng  h ó a  số 05 /2007 /Q H 12  ngày  

21 /1 1 /2 0 0 7 .'

- N g h ị đ ịnh  số 132 /2008 /N Đ -C P  n g àỵ  31 /12 /2008  của  C h ính  p h ủ  quy 
đ ịnh  chi tiế t th i h à n h  m ộ t số đ iều  củ a  L u ật C hất lượng sản  phẩm , h àng  hóa.

- N gh ị đ ịnh  số 4 3 /2 0 1 7 /N Đ -C P  n g ày  14/4/2017 củ a  C h ín h  p h ủ  về  nhãn  
hàng  hóa.

- T hông tư  số 2 7 /2 0 12/TT -B K H C N  ngày  12/12/2012 của B ộ trưởng B ộ 
K hoa học v à  C ông nghệ quy đ ịnh  v iệc  k iểm  tra  nhà nước về chất lượng hàng hóa 
nhập khẩu  thuộc trách  nh iệm  quản lý của Bộ K hoa  học v à  C ông nghệ.

- Thông tư sổ ỉ 83/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản ỉỷ lệ phí cấp giấy đăng kỷ công bổ 
hợp chuân, hợp quy.

- Thông tư sỗ 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ sửa đoi, bo sung một số điều của Thông tư so 27/2012/TT- 
BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc 
kiêm tra nhà nước vế chất lượng hàng hỏa nhập khâu thuộc trách nhiệm quản lý 
của Bộ Khoa học và Công nghệ.

4Sửa đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Thông tư sổ 183/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản ỉỷ lệ phỉ cấp giấy đăng ký công bố hợp 
chuân, hợp quy.



M ẩu
Đ À N G  K Ý  K IỀ M  TR A  NHÀ N Ư Ớ C  

VỀ C H Ắ T  L Ư Ợ N G  H À N G  H Ó A  N H Ậ P K H Á U  
(Ban hành kèm theo Thông tư  sổ  27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

C Ộ N G  H Ò A  X Ã  H Ộ I  C H Ủ  N G H ĨA  V IỆ T  N A M  

Đ ộ c  lậ p  - T ự  d o  - H ạ n h  p h ú c

Đ Ă N G  K Ý  K IỂ M  T R A

N H À  N Ư Ớ C  V È  C H Ấ T  L Ư Ợ N G  H À N G  H Ó A  N H ẬP K H Ẩ U
Kính g ử i :................................. (Tên Cơ quan kiểm tra).........................
Người nhập khẩu:................................................................................................
Địa c h ỉ : ..................................................................................................................
Điện th o ạ i: ................... ...............................................................................Fax:
Đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa sau:
Số
TT

Tên hàng hóa, 
nhãn hiệu, 
kiểu loại

Đặc tính 
kỹ thuật

Xuất xứ, 
Nhà sản 

xuất

Khối lượng/ 
số lượng

Cửa khẩu 
nhập

Thời gian 
nhập khẩu

Địa chi tập kết hàng hóa :
Hồ sơ kèm theo gồm có các bản sao sau đây: ........................................................................................
□Họp đồng (Contract) số :

□Danh mục hàng hoá (Packing list): ..........................................................................................................

□Giấy chứng nhận họp quy hoặc Giấy chứng nhận chất lượng lô hàng hóa nhập khẩu hoặc
Giấy giám định chất lượng lô hàng hóa nhập khẩu:......... do Tổ chức...............cấp n gày:...... /
....... / ................. tại: ............................................................. ..............................................................................

□Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý số : ..................................................................................................
do Tổ chức chứng nhận : ............cấp n g à y :......../ ........./ .................tại: .................................................

□Hóa đơn (Invoice) s ố : ..................................................................................................................................

□ Vận đơn (Bill of Lading) số: ......................................................................................................

□Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số : ...............................................................................................................

□Giấy chứng nhận xuất xứ c / o  (nếu có) s ố : ............................................................................................

□Giấy Chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có):

□Ảnh hoặc bản mô tả hàng hoá, mẫu nhãn hàng nhập khẩu, nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa 
đủ nội dung theo quy định).
Chúng tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về tính họp lệ, họp pháp của hồ sơ và chất lượng
lô hàng hoá nhập khẩu phù họp với quy chuẩn kỹ thuật.......................................................................
......................................(hoặc tiêu chuân............).

(TÊN C ơ  QUAN K IỂM  TRA) ..... , ngày... tháng ...năm...20.
Vào sổ đăng ký: số :.../(Tên viết tắt của Cơ quan KT) (NGƯỜI N H ẬP KHẨU)

N gày........tháng..........năm 20... (kỷ tên, đóng dấu)
(Đại diện Cơ quan kiểm tra ký tên đóng dấu)



II. Thủ tục hành chính cấp tỉnh
1. Thủ tuc kiểm tra chất lương hàng hóa nhập khẩu thuộc trách 

nhiêm quản lý của Bô Khoa học và Công nghệ5

a. Trình tự thực kiện:
9 9 9

Bước 1: T iếp  n h ậ n  h ồ  sơ

T ổ chức, cá  n h â n  n ộ p  hồ sơ  đăng  ký  k iểm  tra  ch ấ t lượng hàng h ó a  nhập  
khẩu  đ ến  C hi cục  T iêu  ch u ẩn  Đ o lư ờ ng  C hất lư ợng  tỉn h  th àn h  phố  trự c  thuộc 
T ru n s  ư ơng.

T hờ i g ian  tiếp  n h ậ n  hồ  sơ: T ro n g  g iờ  h ành  ch ín h  vào  ngày  làm  v iệc  trong  
tuần  (th ứ  bảy , ch ủ  n hậ t, n g ày  lễ ngh ỉ)

Bước 2: X ử  lý h ồ  sơ 6

* Đ ối vớ i hàn g  h ó a  n h ập  k h ẩu  có k h ả  năng  gây  m ất an  to àn  sẽ được k iểm  
tra  th eo  quy đ ịn h  của  q u y  ch u ẩn  k ỹ  th u ật quốc g ia  tư ơ n g  ứng , trong  đó quy đ ịnh  
cụ th ể  m ộ t tro n g  các trư ờ n g  h ợ p  sau: Đ án h  g iá  dự a  trên  k ế t quả  tự  đánh g iá  của  
ngư ờ i n hập  khẩu ; đánh  g iá  d ự a  trên  k ế t quả  đánh  g iá  của  tổ chức chứng  nhận , tổ  
chức g iám  đ ịnh  đ ã  đăn g  k ý  h o ặc  được th ừ a  nhận:

- C ơ  q uan  k iểm  tra  x ác  n hận  ngư ờ i nhập  khẩu  đã  đăng  ký k iểm  tra  chất 
lượng hàn g  h ó a  nhập  k h ẩ u  trên  bản  đăng ký  của  ngư ờ i n hập  khẩu.

* Đ ối vớ i hàng  h ó a  n h ập  kh ẩu  có k h ả  năng  gây  m ất an  to àn  sẽ được k iểm  
tra  theo  quy đ ịn h  của  q u y  c h u ẩn  kỹ  thuật quốc g ia  tư ơ n g  ứng , trong  đó quy  đ ịnh  
được đ ánh  g iá  d ự a  trên  k ế t q u ả  đánh  g iá  của  tổ chức chứ ng  n hận  được chỉ định: 
C ơ q uan  k iểm  tra  tiếp  n h ậ n  v à  k iểm  tra  tín h  đầy  đủ củ a  hồ  sơ  theo  trình  tự  sau:

1) T iếp  n h ận  hồ sơ  đ ă n e  kv k iểm  tra  chất lư ợ ng  của  ngư ờ i nhập  khẩu; vào  
sổ đăng  ký v à  ký  tên , đ ó n g  d ấu  bản  đăng  ký  k iểm  tra  ch ấ t lư ợng  của  ngư ờ i nhập  
khẩu.

2) T iến  h àn h  k iểm  tra  h ồ  sơ:

+  T rư ờ ng  h ọ p  hồ  sơ  đầy  đủ  v à  p h ù  họp: T rong  th ờ i h ạn  03 ngày làm  v iệc  
k ả  từ  ng ày  tiếp  n hận  hồ  sơ  đ ăn g  ký k iểm  tra  chất lượng, cơ  quan  k iểm  tra  phải ra  
T hông  báo  k ế t q u ả  k iểm  tra  n h à  nư ớ c về chất lư ợng  h àng  hóa  nhập k hẩu  đáp 
ứng yêu  cầu  chất lư ợ ng  gử i tớ i ngư ờ i nhập  khẩu để làm  th ủ  tục thông  quan  cho 
lô hàng.

+ T rường họp  hồ  sơ  đầy đủ nhưng  không phù  họp  cơ quan kiểm  tra  xử  lý

5 Sửa đổi theo quy định tại Thông tư sổ 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 2 7/2012/TT-BKHCN ngày 
12/12/2012 của Bộ trường Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng 
hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quán lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
6Sửa đổi theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 1 Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN ngày 
16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đối, bổ sung một sổ điều của Thông tư số 
2 7/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm 
tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công 
nghệ.



như sau:

* T rư ờ ng  h ọ p  h àn g  h o á  k h ô n g  đáp ứng  yêu cầu  về nhãn , C ơ q uan  k iểm  
tra  ra Thông báo k ế t quả  k iểm  tra  n h à  nư ớ c  về chất lư ợng  hàng  hóa  nhập  k h ẩu  
không đáp ứ n g  yêu, cầu  chất lư ợng , trong  T h ông  b ác  n êu  rõ các nội dung  không  
đạt yêu  cầugử i tớ i n g ư ờ i n hập  khẩu , đồng thờ i yêu  cầu  ngư ờ i nhập  k h ẩu  khắc  
phục về n h ãn  h àng  h o á  tro n g  thờ i hạn  kh ô n g  quá 10 n gày  làm  việc. C ơ  quan  
k iểm  tra  chỉ cấp T h ông  báo  lô h àn g  nhập k hấu  đáp ứ n g  yêu  cầu  chất lư ợ ng  kh i 
người n hập  k hẩu  có b ằng  chứng k h ắc  phục n h ãn  hàng  h ó a  của lô hàng.

* T rư ờ ng  h ọ p  h àn g  h o á  n h ập  k hẩu  có chứng chỉ chất lư ợ ng  k h ô n g  phù  
họp với hồ sơ  của  lô h àn g  nhập  k h ẩu  hoặc chứng chỉ chất lượng không  p h ù  họ p  
với tiêu  chuẩn  công  bố  áp dụng, quy  chuấn  kỹ  thuật tư ơ ng  ứng, C ơ  quan  k iểm  
tra  ra thông báo k ế t q u ả  k iểm  tra  n h à  nư ớ c về  chất lư ợ ng  hàng  h ó a  nhập  khẩu  
không đáp ứ n g  y êu  cầu  chất lượng, trong  th ô n g  báo n êu  rõ các nội dung  không  
đạt yêu  cầu  gử i tớ i cơ  q u an  H ải q uan  v à  ngư ờ i nhập  khẩu , đồng  thờ i báo  cáo cơ  
quan quản  lý  cấp trên  để x ử  lý theo  th ẩm  quyền  quy đ ịnh  tại các  đ iểm  a, b, c 
khoản 2 Đ iều  8 N g h ị đ ịnh  số 132 /2008/N Đ -C P ngày  31 /12 /2008 .

+  T rư ờ ng  h ọ p  hồ  sơ  không  đầy  đủ, C ơ  quan  k iểm  tra  tiếp  n h ận  hồ  sơ  đăng 
ký k iểm  tra  chất lượng , đồng  thờ i xác nhận  các hạng  m ục hồ  sơ  còn  th iếu  tro n g  
phiếu  tiếp  n h ận  h ồ  sơ  v à  y êu  cầu  người n hập  k h ẩu  bổ  sung, h oàn  th iện  hồ sơ 
trong thờ i g ian  25 n gày  làm  v iệc. T rư ờ ng  h ọ p  quá  thờ i h ạn  trên  m à vẫn  chư a  bổ 
sung đủ  hồ  sơ  th ì ngư ờ i n h ập  khẩu  phải có v ăn  bản  gử i cơ  quan  k iểm  tra  nêu  rõ 
lý do v à  thờ i g ian  h oàn  thành . C ác bư ớ c  k iểm  tra  tiếp  theo  chỉ được th ự c  h iện  
sau khi n gư ờ i n hập  k hẩu  h o àn  th iện  đầy đủ  hồ  sơ.

T rư ờ ng  họp  người nhập  k hẩu  không hoàn  th iện  đầy đủ hồ sơ  trong  thờ i hạn  
quy định thì trong  thờ i h ạn  03 ngàv  làm  v iệc kể từ  ngày  hế t hạn  thờ i g ian  bổ sung 
hồ sơ, C ơ  quan  k iểm  tra  ra  T hông  báo  kết quả  kiểm  tra  nhà  nước về chất lượng 
hàng hóa  nhập  khẩu, trong  thông  báo  nêu  rổ “L ô hàng  không  hoàn  th iện  đầy đủ  
hồ sơ” gửi tớ i ngư ờ i nhập  khẩu  v à  cơ  quan H ải quan. Đ ồng thờ i chủ trì, phố i hợp 
cơ quan k iểm  tra  liên  quan  tiến  h ành  k iểm  tra  n h à  nước về chất lượng hàng hóa  tại 
cơ sở của  ngư ờ i nhập  khẩu.

3) K hi k iểm  tra  hồ  sơ, cơ quan  k iêm  tra  phá t h iện  thấy  hàng  h ó a  nhập  
khẩu phải k iểm  tra  theo  nô i dung  quy đ ịnh  ta i khoản  1, khoản  2 Đ iều  9 của  
T hông tư  số 2 7 /2 0 12/T T -B K H C N  ngày  12/12/2012 th ì trong  thờ i hạn  03 ngày  
làm  v iệc  kể  từ  n g ày  tiếp  n h ận  hồ sơ  đăng ký  k iểm  tra  chất lượng, cơ  quan  k iểm  
tra  ra  T h ông  báo  k ê t quả  k iêm  tra  n h à  nước vê chât lư ợ ng  hàng  h ó a  n hập  khâu , 
trong T hông  báo n êu  rõ  các nội d ung  cần tiếp  tụ c  k iểm  tra  gử i ngư ờ i nhập  khẩu , 
đồng thờ i tiế n  h àn h  k iểm  tra  theo  n ộ i dung quy  đ ịnh  tạ i k h o ản  1, khoản  2 Đ iều  9 
của T hông tư .

- T rư ờ ng  hợ p  kế t quả  đánh g iá  sự p h ù  h ọ p  của hàn g  h ó a  nhập k h ẩu  p h ù  
họp với tiêu  chuẩn  công  bố áp dụng , quy chuấn  kỹ  th u ậ t tư ơng  ứng, cơ  quan  
kiểm  tra  ra  T hông  báo k ế t quả  k iểm  tra  n h à  nư ớ c  về chất lượng hàng  h ó a  nhập  
khẩu  đáp ứ n g  yêu  cầu  chất lư ợng  gử i tớ i ngư ờ i nhập  k hẩu  để làm  thủ  tụ c  thông



quan  cho lô hàng .

- T rư ờng  h ợ p  kết quả  đánh  g iá  sự  p h ù  hợ p  của  h àn g  h ó a  nhập  khẩu không  
phù  hợ p  với tiêu  chuẩn  công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ th u ậ t tư ơ ng  ứng, cơ quan 
k iếm  tra  xử  lý theo  trư ở n g  hợ p  hồ  sơ  ãay  đu  nh u n g  Không p h ủ  iìGp quy d inh  t&i 
phần  2) trên  đây.

Bước 3: T rả  k ế t quả

T rả  k ế t q u ả  trự c  tiếp  tạ i trụ  sở C hi cục T iêu  chuẩn  Đ o lư ờ ng  C hất lượng  
hoặc theo  đư ờ ng  b ư u  đ iện.

b. Cách thức thực hiện:
9 9

Tổ chứ c, cá  n h â n  nhập  k h ẩu  nộp  hồ  sơ  trực tiếp  tạ i trụ  sở  hoặc  gửi qua 
đư ờ ng  bư u  đ iện  đ ến  cơ  qu an  k iểm  tra.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Đ ối vớ i h àn g  h ó a  nh ập  k h ẩ u  có k h ả  n ăng  gây  m ất an  to àn  sẽ được k iểm  
tra  th eo  quy đ ịnh  của  quy  chuẩn  k ỹ  th u ật quốc g ia  tư ơ ng  ứ ng , tro n g  đó quy đ ịnh 
cụ thể  m ột tro n g  các  trư ờ n g  h ọ p  sau: Đ ánh  g iá  dựa trên  k ế t q u ả  tự  đánh g iá  của 
ngư ờ i nhập  khẩu ; đánh  g iá  dự a  trên  k ế t quả  đánh  g iá  của  tổ  chứ c chứng  nhận, tổ  
chức g iám  đ ịnh  đ ã  đăng  k ý  h o ặc  đ ư ợ c  th ừ a  nhận:

T hành  p h ầ n  hồ  sơ  gồm :

+  G iấy  đ ăng  k ý  k iểm  tra  n h à  n ư ớ c  về  chất lượng h àn g  h ó a  nhập  khẩu.

+  K ết q u ả  tự  đ ánh  g iá  sự  p h ù  h ọ p  hoặc bản  sao y  b ản  ch ín h  kế t quả chứng 
n hận  hoặc k ế t q u ả  g iám  đ ịnh  p h ù  h ọ p  quy chuẩn  kỹ  th u ậ t quốc  gia.

+ C am  k ế t chất lư ợ ng  sản  phẩm , hàn g  hóa  phù  hợ p  v ớ i quy  chuẩn kỹ  
thuật quốc g ia, tiêu  ch u ẩn  công  bố  áp dụng.

* Đ ối vớ i h àn g  h ó a  n hập  k h ẩu  có k h ả  năn g  gây m ất an  to àn  sẽ được k iểm  
tra  theo  quy đ ịn h  của  quy  ch u ẩn  k ỹ  th u ậ t quốc g ia  tư ơ n g  ứ ng , tro n g  đó quy đ ịnh  
được đánh  g iá  d ự a  trên  k ế t quả  đ án h  g iá  của  tổ  chức chứng n h ận  được chỉ định:

T hàn h  p h ần  hồ  sơ gồm : -

+  G iấy  đ ăng  ký  k iểm  tra  n h à  nư ớ c  về  chất lượng h àng  h ó a  nhập  khẩu (04
bản).

+ B ản  p h o to co p y  các g iấy  tờ  sau: H ọ p  đồng (Contract), D anh  m ục hàng  
h o á  (nếu  có) k èm  th eo  (Packing list).

+ M ộ t ho ặc  các bản  sao chứ ng  chỉ chất lượng (xuất tr ìn h  b ản  chính  để đối 
ch iếu , trừ  trư ờ n g  h ọ p  b ản  sao đ ã  đư ợ c  chứng thự c) hoặc b ản  ch ính .

H-Các tà i liệu  khác  có liên  quan: B ản  sao (có xác  n h ận  của  người nhập 
khẩu ) vận  đ ơ n  (Bill o f Loading)', h ó a  đơ n  (Invoice)', tờ  k h a i h àn g  h ó a  nhập khẩu; 
g iấy  chứ ng  n h ận  x u ấ t x ứ  (C/O-CertỊ/ìcate of Origin) (nếu  có); ảnh  hoặc  bản m ô 
tả  h àng  hóa  có các nộ i dung  bắt b uộc  phải thể  h iện  trên  n h ãn  h àn g  h ó a  và nhãn  
p h ụ  (nếu  n h ãn  ch ính  chư a  đủ  nội dung  theo  quy định); chứng n h ận  lưu  hành tự



do CFS (nếu  có )7.

- Số lư ợ ng  hô  sơ: 01 bộ.

d. Thời han giải quyếiỉ

* Đối với hàng h ó a  nhập  k h ẩu  có k h ả  năng  gây  m ất an to àn  sẽ được k iểm  
tra  theo  quy đ ịn h  củ a  quy  chuẩn k ỹ  th u ật quốc g ia  tư ơ ng  ứng, tro n g  đó quy đ ịnh  
cụ thể  m ột tro n g  các trư ờ n g  hợp sau: Đ ánh  g iá  dựa trên  kết quả tự  đánh  g iá  của 
người nhập  khẩu ; đ án h  g iá  dự a  trên  kế t quả  đánh  g iá  của tổ  chức chứ ng  nhận , tổ 
chức g iám  đ ịn h  đ ã  đ ăng  k ý  hoặc  được th ừ a  nhận:

01 ngày  làm  v iệc , cơ  quan  k iểm  tra  x ác  nhận  ngư ờ i nhập k h ẩu  đã  đăng  ký 
k iểm  tra  chất lư ợ ng  h àng  h ó a  n h ập  khẩu  trên  bản  đăng  k ý  của n g ư ờ i nhập  khẩu.

* Đ ối vớ i h àn g  hóa  nhập  k hẩu  có k h ả  năng  gây  m ất an to àn  sẽ được k iểm  
tra  theo  quy đ ịn h  củ a  quy  chuẩn  k ỹ  th u ật quốc g ia  tư ơ ng  ứng, tro n g  đó  quy đ ịnh 
được đánh g iá  d ự a  trên  k ế t quả  đ ánh  g iá  của tổ  chức chứ ng  nhận  đ ư ợ c  chỉ định:

03 n gày  làm  v iệc  k ể  từ  n g ày  cơ  quan  k iểm  tra  tiếp  n hận  đầy  đủ hồ  sơ  đăng 
ký k iếm  tra  ch ấ t lượng .

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chỉnh:

Tổ chức, cá  n h â n  n hập  k hẩu  hàng  hóa.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
C ơ quan  có th ẩm  qu y ền  quy ế t định:

C hi cục T iêu  chuẩn  Đ o lư ờ ng  C hất lư ợng  tỉnh  th àn h  phố trự c  thuộc  T rung 
ư ơng  thực h iện  v iệc  k iểm  tra  chất lư ợ ng  đối vớ i các hàng  hóa  thu ộ c  trách  nh iệm  
quản  lý của B ộ K h o a  học  v à  C ông  nghệ  (trừ  các loại hàng  hóa  th u ộ c  thẩm  quyền 
k iểm  tra  của C ục Q u ản  lý ch ấ t lư ợng  sản phẩm , hàng  hóa).

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chỉnh:
* Đ ối vớ i h àn g  h ó a  nhập  k hẩu  có k h ả  năng  gây m ất an to àn  sẽ được k iểm  

tra  theo quy đ ịnh  của  quy chuẩn  k ỹ  thuật quốc g ia  tư ơ ng  ứng, tro n g  đó quy đ ịnh  
cụ thể m ột tro n g  các trư ờ ng  họp  sau: Đ ánh  g iá  dựa trên  kết. Quả tự  đ ánh  g iá  của  
người nhập  khẫu ; đ ánh  g iá  dựa trên  kế t quả  đánh  g iá  của tổ chức chứ ng  nhận, tổ 
chức g iám  đ ịnh  đ ã  đăng  k ý  hoặc  đư ợ c  th ừ a  nhận:

X ác n hận  n g ư ờ i nhập  kh ẩu  đã  đăng ký  k iểm  tra  chất lượng hàng  hóa  nhập  
khẩu  trên  bản  đăng  k ý  của  ngư ờ i n hập  khẩu.

* Đ ối vớ i h àn g  hóa  nhập  k hẩu  có k h ả  năng  gây  m ất an to àn  sẽ được k iểm

1Sửa đổi theo quy định tại định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 0 7/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một so điều của Thông tư số 27/2012/TT- 
BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước 
về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. 
ĩSửa đổi theo quy định tại định tại 5 Điều 1 Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Cồng nghệ sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Thông tư số 2 7/2012/TT-BKHCN 
ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất 
lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.



tra  theo  quy đ ịn h  của  q u y  chuẩn  k ỹ  thuật quốc gia tư ơ ng  ứng , tro n g  đó quy định  
được đánh  g iá  d ự a  trên  k ế t quả  đ án h  g iá  của  tổ  chức chứ ng  n hận  đư ợ c  chỉ định:

T h ô n g  báo  kết q u ả  k iếm  tra  n h à  n ư ớ c  về  chất lượng hàng  h ó a  nhập  khẩu.

h. Lệ phỉ kiểm tra:Không9.
L Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đ ăn g  k ý  k iểm  tra  n h à  n ư ớ c  v ề  chất lư ợ ng  hàng  h o á  nhập  k h ẩu  (Mau kèm
theo).

k. Yêu cầu, điều kiên thưc hiên thủ tuc hành chỉnh:

H àn g  h ó a  n h ó m  2 n h ập  k h ẩu  vào V iệ t N am  được quản  lý b ằng  Q uy  chuẩn 
kỹ  th u ậ t quốc g ia  do B ộ  K h o a  học  v à  C ông  nghệ ban  hành  hoặc h àng  h ó a  khác  
khi có dấu  h iệu , n g u y  cơ  gây  m ất an to àn  th ì ngư ờ i nhập  k hẩu  p h ả i đăng ký 
k iểm  tra  chất lư ợ n g  trư ớ c  kh i đư a  h àn g  h ó a  ra  lư u  thông  trên  th ị trư ờ ng .

/. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- L u ậ t C h ấ t lư ợ n g  sản phẩm , h àn g  hóa  số 05 /2007 /Q H 12  ngày  
2 1 /1 1 /2 0 0 7 .’

- N gh ị đ ịnh  số 132 /2008 /N Đ -C P  n g àỵ  31/12 /2008  của C h ính  nhủ  au y  
đ ịnh  chi tiế t th i h àn h  m ộ t số đ iều  củ a  L uật C hất lượng sản phẩm , h àng  hóa.

- N gh ị đ ịnh  số 4 3 /2 0 1 7 /N Đ -C P  n g ày  14/4/2017 của  C h ính  p h ủ  về  nhãn  
hàng  hóa.

- T hông tư  số 2 7 /2 0 12/TT -B K H C N  ngày  12/12/2012 của B ộ  trưởng B ộ 
K hoa học và C ông nghệ quy  định việc k iểm  tra  nhà  nước về chất lượng hàng hóa 
nhập k hẩu  thuộc ừ ả ch  nh iệm  quản lý của B ộ  K h o a  học và  C ông nghệ.

- Thông tư sổ 183/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy đăng kỷ công bố 
hợp chuân, hợp quy.

- Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ sửa đối, bố sung một so điều của Thông tư số 27/2012/TT- 
BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc 
kiếm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khấu thuộc trách nhiệm quản lý 
của Bộ Khoa học và Công nghệ.

9'Sửa đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 7 cùa Thông tư số 183/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp 
chuân, hợp quy.



M ẩu
BĂNG KÝ KIẺM TRÁ NHÀ NƯỚC 

VÈ CHẤT LƯỢNG HÀNG H Ó A  NHẬP KHẨU 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

C Ộ N G  H Ò A  X Ã  H Ộ I C H Ủ  N G H ĨA  V IỆ T  N A M  

Đ ộ c  lập  - T ự  do  - H ạ n h  p h ú c

Đ Ă N G  K Ý  K IỂ M  T R A

N H À  N Ư Ớ C  V Ề  C H Ấ T  LƯỢNG H À N G  H Ó A  N H Ậ P  K H Ẩ U
Kính gửi:........................(Tên Cơ quan kiêm tra).......................
Người nhập khẩu:......................................... ...........................
Địa chỉ: .................................................................................
Điện thoại: ...................................................................... Fax:
Đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa sau:
Số
TT

Tên hàng hóa, 
nhãn hiệu, 
kiểu loại

Đặc tính 
kỹ thuật

Xuất xứ, 
Nhà sản 

xuất

Khối lượng/ 
số lượng

Cửa khẩu 
nhập

Thời gian 
nhập khẩu

Địa chỉ tập kêt hàng hóa :
Hồ sơ kèm theo gồm có các bản sao sau đây: ............... ....................................................................... .

□Hợp đồng (Contract) số:

□Danh mục hàng hoá (Packing list): ..........................................................................................................

□Giấy chứng nhận hợp quy hoặc Giấy chứng nhận chất lượng lô hàng hóa nhập khẩu hoặc
Giấy giám định chất lượng lô hàng hóa nhập khẩu:......... do Tổ chức...............cấp n gày:....... /
....... / .................tại: .............................................................................................................................................

□Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý số : ..................................................................................................
do Tổ chức chứng nhận : ............cấp n g à y :....... / ........./ .................tại: .............................................

□Hóa đơn (Invoice) s ố : ..................................................................................................................................

□ Vận đơn (Bill of Lading) số: ............................................................. ................................................. .

□Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số : ...............................................................................................................

□Giấy chứng nhận xuất xứ c/o (nếu có) s ố : ............................................................................................

□Giấy Chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có):

□Ảnh hoặc bản mô tả hàng hoá, mẫu nhãn hàng nhập khẩu, nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa 
đủ nội dung theo quy định).
Chúng tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về tính họp lệ, họp pháp của hồ sơ và chất lượng
lô hàng hoá nhập khẩu phù họp với quy chuẩn kỹ thuật.......................................................................
......................................(hoặc tiêu chuẩn............).

(TÊN C ơ  QUAN K IỂM  TRA) ......, ngày... tháng ...năm...20.
Vào sổ đăng ký: số:..../(Tên viết tắt của Cơ quan KT) (NG Ư Ờ I NH ẬP KHẨU)

N gày........tháng..........năm 20... (ký tên, đóng dấu)
(Đại diện Cơ quan kiểm tra ký tên đóng dấu)


